
 

 
THÔNG BÁO  

Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán Nhiệm vụ: Vận hành trạm quan trắc tự 

động và Trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu năm 2025 

 

Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 24/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tây Ninh về việc tổ chức lại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm Quan trắc tài nguyên 

và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành Trung tâm Nước sạch và 

Môi trường tỉnh Tây Ninh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Công văn số 4216/UBND-KT ngày 31/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tây Ninh về việc thực hiện Nhiệm vụ: Vận hành trạm quan trắc tự động và Trung tâm 

điều hành ghi nhận dữ liệu năm 2025 và thực hiện Nhiệm vụ Quan trắc thành phần môi 

trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1596/QĐ-SNNMT ngày 11/4/2025 của Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho 

các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

Theo nội dung Biên bản họp ngày 07/5/2025 giữa Phòng Kế hoach, Tài chính và 

Trung tâm Nước sạch và Môi trường về việc Trao đổi nội dung điều chỉnh dự toán thu, 

chi NSNN năm 2025 và một số nội dung còn tồn đọng của Trung tâm Nước sạch và 

Môi trường. 

Trung tâm Nước sạch và Môi trường tỉnh Tây Ninh kính mời các đơn vị có chức 

năng xem xét, báo giá cho một hoặc các nội dung thuộc nhiệm vụ: Vận hành trạm quan 

trắc tự động và Trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu năm 2025, như sau: 

1. Nội dung báo giá 

1.1. Thử nghiệm chống sét và bảo dưỡng thiết bị phụ trợ (Phụ lục 1 kèm theo). 

1.2. Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị 06 trạm quan trắc nước mặt tự động (phụ lục 2 

kèm theo). 

1.3. Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị 02 trạm quan trắc không khí tự động (phụ lục 3 

kèm theo). 

1.4. Hóa chất cho 06 trạm quan trắc nước mặt tự động, liên tục (phụ lục 4 kèm 

theo). 

1.5. Khí chuẩn cho 02 trạm quan trắc không khí tự động (phụ lục 5 kèm theo). 

1.6. Vật tư thay thế cho 02 trạm quan trắc không khí tự động, liên tục (phụ lục 6 

kèm theo). 
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1.7. Vật tư thay thế cho 02 trạm quan trắc không khí tự động, liên tục (phụ lục 7 

kèm theo). 

1.8. Phần mềm diệt virus cho máy chủ (phụ lục 8 kèm theo). 

2. Địa điểm và thời gian nộp báo giá 

2.1. Địa điểm nộp báo giá:  

Các đơn vị nộp báo giá (lưu ý: báo giá phải đầy đủ thông tin của từng phụ lục, báo 

giá là bản giấy gốc có chữ ký của Ban Giám đốc, đóng mộc đỏ, ghi rõ ngày tháng báo 

giá và thời gian hiệu lực của báo giá) gửi đến Trung tâm Nước sạch và Môi trường tỉnh 

Tây Ninh, địa chỉ: Số 606 đường 30/4 phường 3, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

2.2. Thời gian nộp báo giá: 

Trung tâm Nước sạch và Môi trường tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp nhận báo giá của các 

đơn vị trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo này được đăng tải 

trên trang web của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh tại địa chỉ 

http://sonnmt.tayninh.gov.vn. 

Trung tâm Nước sạch và Môi trường tỉnh Tây Ninh thông báo đến các đơn vị./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- VP.ĐKĐĐ (công khai trên web Sở); 

- BGĐ TTNSMT (b/c); 

- Lưu: VT, KHTC. Minh. 

GIÁM ĐỐC    

http://sonnmt.tayninh.gov.vn/


 

PHỤ LỤC 1 

Thử nghiệm chống sét và bảo dưỡng thiết bị phụ trợ  

(Kèm theo Thông báo số          /TB-TTNSMT ngày      tháng     năm 2025) 

 
 

TT Nội dung chi tiết ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thuế 

suất 

GTGT 

Đơn giá 

(đã bao 

gồm thuế) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 
Thử nghiệm chống sét 06 trạm nước và 02 trạm khí 

(01 lần/năm) 
Lần 08 ... ... ... ... 

2 
Bảo dưỡng, vệ sinh các thiết bị phụ trợ cho 06 trạm 

nước, 02 trạm khí và Trung tâm điều hành 
  ... ... ... ... 

2.1 

Máy điều hòa nhiệt độ cho 06 trạm nước, 02 trạm khí 

và Trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu (02 lần/năm 

x 02 cái/trạm x (08 trạm + 01 TTĐH)) 

Lần 36 ... ... ... ... 

2.2 

Hệ thống đường ống dẫn mẫu cho 06 trạm nước gồm 

02 bơm luân phiên và đường ống dẫn mẫu (2 bơm x 

2 lần/năm x 06 trạm) 

Lần 24 ... ... ... ... 
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PHỤ LỤC 2 

Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị 06 trạm quan trắc nước mặt tự động 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-TTNSMT ngày      tháng     năm 2025) 

 

STT Nội dung chi tiết ĐVT 
 Số 

lượng  

Đơn 

giá 

Thuế 

suất 

GTGT 

Đơn giá 

(đã bao 

gồm thuế) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

I Kiểm định       

1 

Đầu đo pH 

Model: sensolyt 700IQ 

Hãng: WTW 

Lần 6 ... ... ... ... 

2 

Đầu đo DO 

Model: FDO 700IQ 

Hãng: WTW 

Lần 2  ... ... ... ... 

3 

Đầu đo TSS  

Model: Visolid 700IQ 

Hãng: WTW 

Lần 6 ... ... ... ... 

4 

Đầu đo COD 

Model: Carbovis 705IQ 

Hãng: WTW 

Lần 4 ... ... ... ... 

5 

Đầu đo Amoni 

Model: Varion plus 700IQ 

Hãng: WTW 

Lần 1 ... ... ... ... 
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STT Nội dung chi tiết ĐVT 
 Số 

lượng  

Đơn 

giá 

Thuế 

suất 

GTGT 

Đơn giá 

(đã bao 

gồm thuế) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

II Hiệu chuẩn       

1 

Đầu đo Nitrat 

Model: Varion plus 700IQ 

Hãng: WTW 

Lần 01 ... ... ... ... 

  



4 
 

PHỤ LỤC 3 

Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị 02 trạm quan trắc không khí tự động 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-TTNSMT ngày      tháng     năm 2025) 

 

STT Nội dung chi tiết ĐVT 
 Số 

lượng  

Đơn 

giá 

Thuế 

suất 

GTGT 

Đơn giá 

(đã bao 

gồm thuế) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

I    Kiểm định 

1 

Thiết bị phân tích CO 

Model: T300 

Hãng: Teledyne 

Lần 2 ... ... ... ... 

2 

Thiết bị phân tích NO, NO2, NOx  

Model: T200 

Hãng: Teledyne 

Lần 2 ... ... ... ... 

3 

Thiết bị phân tích SO2  

Model: T100 

Hãng: Teledyne 

Lần 2 ... ... ... ... 

II    Hiệu chuẩn 

1 

Hệ thống lấy mẫu và phân tích bụi TSP, PM10, PM2.5  

Model: Topas 

Hãng: Turnkey 

Lần 2 ... ... ... ... 

2 

Thiết bị đo khí tượng đa thông số 

Model: WS700UMB 

Hãng: Luft 

Lần 2 ... ... ... ... 

 

PHỤ LỤC 4 
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Hóa chất cho 06 trạm quan trắc nước mặt tự động, liên tục 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-TTNSMT ngày      tháng     năm 2025) 

 

STT Hóa chất ĐVT 
 Số 

lượng  

Đơn 

giá 

Thuế 

suất 

GTGT 

Đơn giá 

(đã bao 

gồm thuế) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 

Dung dịch kiểm tra điện cực ES1 

Model: VARiON®Plus/ES-1 

Code: 107050 

Hãng sản xuất – Xuất xứ: WTW – Đức 

Lít 1 ... ... ... ... 

2 

Dung dich kiểm tra điện cực ES2 

Model: VARiON®Plus/ES-2 

Code: 107052 

Hãng sản xuất – Xuất xứ: WTW – Đức 

Lít 1 ... ... ... ... 

3 

Dung dịch pH 7  

Code: HI7007/1L 

Hãng sản xuất: Hana 

Lít 10 ... ... ... ... 

4 

Dung dịch pH 4 

Code: HI7004/1L 

Hãng sản xuất: Hana 
Lít 5 ... ... ... ... 

5 

Dung dịch pH 10  

Code: HI7010/1L 

Hãng sản xuất: Hana 
Lít 5 ... ... ... ... 

 

 

 

PHỤ LỤC 5 
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Khí chuẩn cho 02 trạm quan trắc không khí tự động 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-TTNSMT ngày      tháng     năm 2025) 

 

STT Hóa chất ĐVT 
 Số 

lượng  

Đơn 

giá 

Thuế 

suất 

GTGT 

Đơn giá 

(đã bao 

gồm thuế) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 

Bình khí chuẩn SO2  

- Nồng độ: 20 ppm hoặc xấp xỉ 

- Thể tích: 10 Lít 

- Độ tinh khiết: ≥  99,999 % 

- Hãng – Xuất xứ: Đức, Châu Âu hoặc tương đương 

Bình 2 ... ... ... ... 

2 

Bình khí chuẩn NO  

- Nồng độ: 20 ppm hoặc xấp xỉ 

- Thể tích: 10 Lít 

- Độ tinh khiết: ≥  99,999 % 

- Hãng – Xuất xứ: Đức, Châu Âu hoặc tương đương 

Bình 1 ... ... ... ... 

3 

Bình khí chuẩn CO 

- Nồng độ: 5000 ppm hoặc xấp xỉ 

- Thể tích: 10 Lít 

- Độ tinh khiết: ≥  99,999 % 

- Hãng – Xuất xứ: Đức, Châu Âu hoặc tương đương 

Bình 2 ... ... ... ... 
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Vật tư thay thế cho 02 trạm quan trắc không khí tự động, liên tục 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-TTNSMT ngày      tháng     năm 2025) 

 

STT Vật tư thay thế ĐVT 
 Số 

lượng  

Đơn 

giá 

Thuế 

suất 

GTGT 

Đơn giá 

(đã bao 

gồm thuế) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 

Giấy lọc đầu vào 

- Đường kính 47 mm 

- Sử dụng cho các máy phân tích không khí xung 

quanh T100, T200, T300, T400 hãng Teledyne 

Hộp 8 ... ... ... ... 
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Bảo hiểm phòng chống cháy, nổ 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-TTNSMT ngày      tháng     năm 2025) 

 

Phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm cháy, nổ cho 08 trạm quan trắc tự động, liên tục (06 trạm nước mặt và 02 trạm không khí) và 

Trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu. 

Tổng giá trị còn lại của 08 trạm quan trắc tự động, liên tục và Trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu là 11.768.723.743 đồng 

(Mười một tỷ, bảy trăm sáu mươi tám triệu, bảy trăm hai mươi ba nghìn, bảy trăm bốn mươi ba đồng). 

Vị trí 08 trạm quan trắc tự động, liên tục (06 trạm nước mặt và 02 trạm không khí) và Trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu: 

1. TRẠM CẦU GÒ CHAI: ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh  

2. TRẠM CẦU THÁI HÒA: khu phố 1, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

3. TRẠM CẦU THA LA: khu phố 4, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

4. TRẠM RẠCH TRƯỞNG CHỪA: khu phố Lộc Thành, Phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

5. TRẠM BẾN VĨNH THUẬN: ấp Vĩnh Lộc, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

6. TRẠM CẦU GÒ DẦU: khu phố 1, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

7. TRẠM KHÔNG KHÍ THÀNH PHỐ TÂY NINH: khu phố 3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

8. TRẠM KHÔNG KHÍ THỊ XÃ TRẢNG BÀNG: khu phố Lộc Du, Phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

9. TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH GHI NHẬN DỮ LIỆU: Số 606 đường 30/4, khu phố 3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 
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Phần mềm diệt virus cho máy chủ 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-TTNSMT ngày      tháng     năm 2025) 

 

STT Nội dung chi tiết ĐVT 
 Số 

lượng  

Đơn 

giá 

Thuế 

suất 

GTGT 

Đơn giá 

(đã bao 

gồm thuế) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 
Phần mềm diệt virus Kaspersky Endpoint Security cho 

máy chủ Win Server 2019 
Cái 1 ... ... ... ... 
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